
 

 

 

  TOÀ ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      TỈNH CÀ MAU      

Bản án số: 14/2021/HNGĐ-ST 

      Ngày 22 – 01 – 2021 
(V/v tr n     p      t   sản   un   

                sau ly hôn) 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: B     n T   T u. 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

        Ôn  Huỳn  Ho n  K ở  

        Ông Võ Sĩ Hùn  

 - Thư ký phiên toà: B    ạm T   T u Vân – Thư ký Toà án củ  T   án 

nhân dân thành phố Cà M u, tỉnh Cà M u. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n thành ph   à   u th m gi  phiên t  : 

Ôn  Đo n Đắ  Bắ  – K  m sát v  n 

 Trong các ngày 21 và 22 tháng 01 năm 2021 tạ  trụ sở To  án n ân dân 

t  n  p ố C  M u xét xử sơ t ẩm  ôn  k    vụ án dân s  t ụ lý số: 

211/2019/TLST-HNGĐ n  y 12 tháng 3 năm 2019 về v ệ  tr n     p      t   sản 

chung sau khi ly hôn t eo Quyết đ n  đư  vụ án r  xét xử số: 710/2020/QĐST-

HNGĐ ngày 28 tháng 8 năm 2020   ữ   á  đươn  s : 

Nguyên đơn: C   Trần T   K ều H, s n  năm 1978 ( ó mặt).  

Đ     ỉ: Số 124A, đườn  N, k óm M, p ườn  T, t  n  p ố C, tỉn  C  M u. 

Bị đơn: An  Dươn  M n  Tr, s n  năm 1972 (vắn  mặt).  

Đ     ỉ: N   k ôn  số, đườn  R, k óm B, p ườn  T, t  n  p ố C, tỉn  C  

Mau. 

Người có quyền lợi, nghĩ  vụ liên qu n:  

1/ B  N uyễn T   Th, s n  năm 1952 ( ó mặt). 

Đ     ỉ: Số 142A, đườn  N, k óm M, p ườn  T, t  n  p ố C, tỉn  C  M u. 

2/ Anh Dươn  M n  T, s n  năm: 1976 ( ó mặt) 

3/ C   L  T   C, s n  năm 1983 (vắn  mặt) 

4/ Dươn  M n  L, s n  năm 2003, do  n  Dươn  M n  T v      L  K m C 

l      mẹ ruột l m đạ  d ện  ợp p áp. 

Cùn  đ     ỉ: K óm 5, t   tr n S,  uyện T, tỉn  C  M u. 

5/ Dươn  Yến N s n  năm 2007  
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6/ Dươn  N ọ  N s n  năm 2008 

Do     Trần T   K ều H l  mẹ ruột l m đạ  d ện  ợp p áp 

7/ Ngân hàn  t ươn  mạ   ổ p ần Q. 

Đ     ỉ: Số 21, đườn  C, p ườn  L, quận Đ, t  n  p ố H  Nộ . 

N ườ  đạ  d ện t eo p áp luật: Ôn  L  Hữu Đ,   ứ  vụ: C ủ t    Hộ  đồn  

Quản tr . N ườ  đạ  d ện t eo ủy quyền: Ôn  Lâm T n N, t eo văn bản ủy quyền 

số 4379/UQ-MBAMC ngày 29/8/2019 (vắn  mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tạ  đơn k ở  k ện n  y 25/02/2019 v  đơn k ở  k ện bổ sun  n  y 

14/3/2019, tạ  các b  n bản  ò    ả , bản t  k    v  tạ  p   n tò , nguyên đơn bà 

Trần T   K ều H tr n  b y: V o năm 2016     v   n  Dươn  M n  Tr ly hôn theo 

bản án số 224/2016/HNGĐ-ST ngày 01/11/2016, t   sản   un    ư  đượ  tò  án 

phân chia. Sau khi ly hôn anh,     k ôn  t ỏ  t uận đượ  v ệ  p ân      t   sản 

chung nên     y u  ầu p ân      t   sản   un  n ư s u: 

Đố  vớ  p ần đ t tạ  k óm B, p ườn  T, t  n  p ố C, tỉn  C  M u t uộ  

t ử  số 38 tờ bản đồ 38 do b  N uyễn T   Th l  mẹ  ủ        o     v   n  T mượn 

đ    t n   ở k    n       òn   un  sốn . V o k oản  năm 2002 – 2003     k ôn  

n ớ   ín  xá  t ờ     n, k    n      từ t   tr n S về th C do k ôn   ó n  ề n   ệp 

n n mẹ       o mượn p ần đ t tạ  N, k óm M p ườn  T t  n  p ố C đ  ở v    ăn 

nuô   eo. V   ầ n  p ố l m t ủ tụ  đ   ợp đồn  đ ện nướ  n n mẹ     ký    y do 

anh Tr v ết nộ  dun  b  T    o đ t đ  đủ t ủ tụ  bổ sun   ồ sơ, n ưn  t       t 

  ỉ   o mượn k ôn  p ả  tặn    o. S u đó,   ín  quyền đ   p ươn  k ôn    o 

p ép   ăn nuô  tron  k u đô t   n n       uy n về p ần đ t  ủ  mẹ     tạ  k n  

26/3, R k óm B p ườn  T t  n  p ố C, mượn   t n   ở và   ăn nuôi. Căn n    n  

    n   xây d n  tr n p ần đ t n y v o năm 2013 tr    á k oản  200 tr ệu,   ện 

n y  ăn n   đã xuốn    p trầm trọn ,   á tr   òn lạ  l  60.000.000đ,     y u  ầu 

chia đô  t   sản n y,     n ận k ến trú   ăn n  ,    o lạ    o  n  Tr 30.000.000đ. 

  ần đ t tạ  k n  26/3, R, khóm B p ườn  T t  n  p ố C là  ủ  b  N uyễn T   

Th, k ôn  p ả  t   sản   un   ủ      v   n  Tr,     đồn  ý y u  ầu  ủ  b  T  trả 

lạ    o bà Th. 

Đố  vớ  p ần đ t t ử  số 83 tờ bản đồ 78 tọ  lạ  tạ  k óm 5, t   tr n S, 

 uyện T, tỉn  C  M u l  t   sản   un   ủ      v   n  Tr. V o k oản  năm 2008, 

2009  n  Tr  ó b n vớ      v ệ  tặn  cho anh T v      C p ần đ t n y, n ưn      

k ôn  đồn  ý. S u đó,     v   n  Trun  t ốn  n  t   o vợ   ồn   n  T,     C 

mượn ở. Đến năm 2015,  n        uy n s n    o t u , t ờ     n 12 năm k  từ 

n  y 26/3/2015 đến n  y 26/3/2027  ết  ạn. N y     xá  đ n    á tr  đ t 

400.000.000đ y u  ầu      đô ,     n ận 200.000.000đ,   á tr  k ến trú  

100.000.000đ tron  đó  ó 50.000.000đ  ủ   n  T v  50.000.000đ  ủ      v   n  

Tr. C   yêu  ầu  n  Tr  ó n  ĩ  vụ trả lạ    o     250.000.000đ,        o đ t v  

k ến trú   ăn n   lạ    o  n  Tr. 

* An  Dươn  M n  Tr tr n  b y: Về t ờ     n ly  ôn đún  n ư     H tr n  

b y. T   sản   un   ồm:  
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Đố  vớ  p ần đ t tạ  K óm N t   tr n S  uyện T tỉn  C  M u, năm 1992  n  

n ận   uy n n ượn  ôn  M   á 01   ỉ v n  24K    y t y,  n  quản lý sử dụn , 

năm 1996  n  đ   ọ  ở C  M u đón   ử  k ôn  sử dụn , năm 1997 n   sập đ t lở, 

anh   o em  n  l   n  Dươn  M n  T ở k ôn  đượ  s n  bán. Tron  quá tr n  

s n  sốn   n  T  ó l m bờ kè k  n  ố   t n   ở ổn đ n  đến n y. Năm 2013 anh đã 

đượ    p    y   ứn  n ận quyền sử dụn  đ t. An  v      H  ó ký  ợp đồn    o 

    C t u  đ t l  l m   ả đ  đủ đ ều k ện N ân   n    o v y số t ền 75.000.000đ 

k ôn  p ả  t u . Đây l  t   sản r  n   ủ   n ,  n  k ôn  đồn  ý p ân     . Căn 

n   tr n đ t l   ủ   n  T,     C xây   t,  n  k ôn  hùn k oản t ền n o. An  k ông 

đồn  ý      t eo y u  ầu  ủ      H.   ần đ t n y đ n  t ế    p v y tạ  n ân   n  

Q số t ền 75.000.000đ đ  lo     p í     đ n ,   i phí   ữ  bện    o  á   on  ủ  

 n  v      H. K oản nợ n y   ện n y  n  đ n  trả k oản nợ n y. Từ t án  11/2016 

đến n y  n  trả nợ,  n  y u  ầu     trả lạ    o  n  20.000.000đ t ền nợ n ân   n .   

Anh đã bán n   đ t ở S, lo     Hươn   ọ  n n mẹ     H l  b  T    o p ần 

đ t N đ    t n   ở v  n     o t u  trọ ở n ưn  t ờ     n đó p ần đ t n y b    ả  

p ón  mặt bằn  v  n   cây lá đ   p ươn  b  sập, n n b  T  tặn  cho anh và     H 

p ần đ t t uộ  t ử  số 38 tờ bản đồ 38 tạ  kinh 26/3, R, khóm B, p ườn  T, thành 

p ố C, tỉn  C  M u,   o vợ   ồn   n    t n   ở v  b  T  tuy n bố tặn    o  n  

v      H,  n      đã   t n   k  n  ố đến n y. Do ở k óm B, p ườn  T t  n  p ố C 

k ôn   ó đườn  đ  n n b  T    o mượn 100.000.000đ đ    t n   tr n đ t N,   ện 

n y     H đ n  ở. N n  ả     p ần đ t tạ  142A, N, k óm M p ườn  T t  n  p ố 

C v  đ t ở k óm B p ườn  T t  n  p ố C đều do b  T  tặng cho anh v      H, 

k ôn  p ả    o mượn n ư lờ  tr n  b y  ủ      H và bà Th. 

 Đ t ở N, k óm M p ườn  T thành p ố C, n  n  06m d   72m   á tr  

k oản  100.000.000đ, k ến trú  08  ăn n   trọ 300.000.000đ,  n  y u  ầu      đô  

   o n   đ t   o     H,  n  n ận t ền 200.000.000đ. 

Đ t ở k óm B p ườn  T t  n  p ố C, n  n  05m d   55m   á đ t k oản  

140.000.000đ, k ến trú  tr n đ t 60.000.000đ. An  y u  ầu n ận n   đ t n y v   ó 

n  ĩ  vụ    o   o     H 130.000.000đ. Trườn   ợp Tò  án    p n ận y u  ầu  ủ  

b  T  trả lạ  đ t n y   o b  T   n  đồn  ý t  d  dờ  k ến trú  tr n đ t đ  trả đ t, 

k ôn  y u  ầu    đố  vớ  b  T . 

* B  N uyễn T   T  tr n  b y: H   p ần đ t  n  Tr tr n  b y tạ  k óm M và 

khóm B p ườn  T t  n  p ố C l  đ t  ủ  b    o  n  Tr     H mượn sử dụn  k   

còn chung sốn . V ệ  tặn    o đ t n ư  n  Tr nó   o n to n k ôn  đún . Đ t tạ  

khóm M p ườn  T t  n  p ố C k    n  Tr b    o t ô  v ệ  t   b    o mượn đ t   t 

n   ở,  ột n   do      n  Tr   o,  òn đòn t y do b    o   t n   ở. B   ó ký t n 

v o văn bản t     ện   o đ t k óm M p ườn  T l  đ   n  Tr ký  ợp đồn  vô đ ện 

nướ    ứ k ôn  p ả  l  tặn    o. Đ t k óm B p ườn  T k     o Tr v  H mượn l  

do   ín  quyền k ôn    o nuô   eo tron  nộ  ô (k óm M) nên b    o  n  Tr,     

H   uy n đến k óm B p ườn  T thành p ố C đ  t ếp tụ  nuô   eo. K    n  Tr,     

H dờ  về k óm B l  b  đã l y lạ  p ần đ t ở k óm  M p ườn  T t  n  p ố C, p ần 

đ t n y b  đã   uy n n ượn    o n ườ  k á .   ần đ t  ó 08  ăn n   trọ  n  Tr 

đ n  y u  ầu l  một p ần đ t k á , k ôn  p ả  p ần đ t   o mượn ở trướ  đây. 

  ần đ t k óm B p ườn  T t  n  p ố C  M u, b  y u  ầu     H  n  Tr p ả  dỡ 

nhà đ  trả p ần đ t n  n  05m d   72m k óm B p ườn  T t  n  p ố C,   á tr  t   

sản tr n đ t n y  n  Tr     H t ốn  n  t 60.000.000đ b  k ôn   ó ý k ến v  k ôn  
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y u  ầu đ n    á p ần đ t n y. To n bộ đ t k óm M và khóm B p ườn  T l  đ t 

 ủ  b  k ôn  p ả  tặn    o n n k ôn  đồn  ý y u  ầu  ầu  n  Tr. Đố  vớ  v ệ  

 n  Tr   o rằn  b    o  n  Tr     H mượn 100.000.000đ đ    t n   tr n đ t k óm 

M p ườn  T l  k ôn  đún , n   tr n đ t n y do b  bỏ t ền r  xây   t, k ôn  p ả  

t   sản  ủ   n  Tr,     H. 

* An  Dươn  M n  T tr n  b y: Năm 1997 k    n  Tr   ư  kết  ôn vớ      

H, anh Tr   o  n  ở tr n p ần đ t k óm N t   tr n S,  uyện T, tỉn  C  M u n ưn  

k ôn  đượ  quyền s n  bán. C   H k ôn  b ết t ỏ  t uận n y. Căn n     ện n y l  

 n  xây   t, đ t đã  ó bờ kè k  n  ố. K    n    t n    n  Trun  b ết n ưn  k ôn  

có ý kiến. V ệ  ký  ợp đồn  t u  đ t   ữ  vợ  n  l      C   vớ      H  n  Tr năm 

2015 n ư     H tr n  b y  n  k ôn  b ết. An  k ôn  đồn  ý trả đ t lạ    o  n  Tr 

    H đ  p ân     . Trườn   ợp p ả  trả đ t  n  y u  ầu     H và anh Tr trả   o 

 n  v      C   á tr  bờ kè v  đ t bồ  đắp l  200.000.000đ v    á tr   ăn n   

100.000.000đ. 

* Tạ  văn bản n  y 09/8/2020 v  n  y 18/01/2021, đạ  d ện N ân   n  TMC  

Q xá  đ n      Trần T   K ều H v   n  Dươn  M n  Tr  ó v y v  t ế    p t   sản 

t eo  á   ợp đồn  số 37865.15.751.2594931.TD n  y 06/01/2016 v  Hợp đồn  

t ế    p số 37865.15.751.2594931.BĐ n  y 06/01/2016 đố  vớ  quyền sử dụn  đ t 

và t   sản  ắn l ền vớ  đ t t ử  13 tờ bản đồ 78 d ện tí   101,7m
2
 tọ  lạ  tạ  k óm 

5 t   tr n S,  uyện T, tỉn  C  M u tạ  n ân   n  TMC  Q. Tín  đến n  y 

18/01/2021  n  Tr v      H  òn nợ 47.439.507đ tron  đó nợ vốn 34.311.504đ, lã  

13.128.003đ, N ân   n    ư  y u  ầu  ộ  đồn  xét xử   ả  quyết tron  vụ án n y, 

đồn  ý    o k oản nợ n y   o n ườ  đượ  n ận p ần quyền sử dụn  đ t t eo quyết 

đ n   ủ  Hộ  đồn  xét xử v  n ườ  đượ  n ận p ần quyền sử dụn  đ t t ếp tụ   ợp 

đồn  v y v   ó n  ĩ  vụ vớ  n ân   n . 

Tạ  p   n tò : 

Cá  đươn  s  t ốn  n  t t   sản   un   ồm: K ến trú   ăn n   tọ  lạ  tạ  

khóm B p ườn  T t  n  p ố C, tr    á t  xá  đ n  l  120.000.000đ. Cá  b n đươn  

s  k ôn     y u  ầu đ n    á t   sản. N o   r   òn  ó  ôn  tr n  p ụ xây bằn  

 ạ  , x  măn  đ  nuô   eo. 

Nộ  dun   ó tr n     p: 

C   H   o rằn  đ t tạ  k óm B p ườn  T t  n  p ố C  ó n    ủ   n      là 

đ t do b  T    o mượn, b  T  xá  đ n  đ t   o mượn k ôn  p ả  tặn    o. Ôn  Tr 

xá  đ n  p ần đ t b  T  đã tặn    o  n  v      H khi còn c un  sốn . 

  ần đ t tọ  lạ  tạ  k óm N t   tr n S  uyện T, tỉn  C  M u,   ện đ n  t ế 

   p   o n ân   n  Q,  n  T l  n ườ  ở tr n đ t,     H   o rằn  l  t   sản   un , 

anh Tr xá  đ n  t   sản r  n . An  T y u  ầu  n  Tr     H trả   o  n  v      C   

  á tr  k ến trú   ăn n    70.000.000đ,   á tr   ôn  bồ  đắp v  bờ kè 200.000.000đ, 

 n  Tr đồn  ý,     H   ỉ đồn  ý trả   o  n  T v      C   á tr  k ến trú   ăn n    

70.000.000đ,   á tr   ôn  bồ  đắp v  bờ kè 50.000.000đ. 

Ôn  Tr xá  đ n  t   sản   un  l  k ến trú  08  ăn n   trọ   á tr  300 tr ệu 

đồn  đượ  xây d n  tr n đ t n  n  06m d   72m tọ  lạ  tạ  k óm M p ườn  t 

t  n  p ố C tr   í  100 tr ệu đồn ,     H v  b  T t ốn  n  t xá  đ n  08  ăn n   

trọ l  t   sản  ủ  b  T  k ôn  p ả   ủ   n  Tr     H. 
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Đạ  d ện V ện k  m sát p át b  u qu n đ  m: Tron  quá tr n    ả  quyết vụ 

án v  tạ  p   n tò , Hộ  đồn  xét xử, t ư ký tò  án đã đảm bảo đún  t ủ tụ  tố tụn  

t eo quy đ n . Về nộ  dun ,  ăn  ứ  á  Đ ều 100, 106, 203 Luật đ t đ  ; 205, 219, 

459 Bộ luật Dân sư; 26, 35, 147, 150, 157, 158, 228 Bộ luật tố tụn  dân s  v  Đ ều 

26 N    quyết 326/2016/UBTVQH14 n  y 30/12/2016 quy đ n  về án p í, lệ p í 

To  án. Đề n    xét xử t eo  ướn  C  p n ận p ân      t   sản   un  tạ  k óm N, 

t   tr n S,  uyện T, tỉn  C  M u,  n  Tr nhận n   v  đ t,  ó trá   n  ệm trả lạ    o 

 n  T 170.080.000đ,  n  Tr        o     H 85.040.000đ.   ần k ến trú  xây d n  

tr n p ần đ t tạ  k óm B p ườn  T t  n  p ố C    o to n bộ  ăn n   

150.000.000đ,   uồn  trạ  70.000.000đ   o     H,     H    o lạ   n  Tr 

110.000.000đ. Đố  vớ  đ t v  t   sản tr n đ t tạ  k óm M p ườn  T t  n  p ố C 

anh Tr k ôn    ứn  m n  đượ  v ệ  b  T  tặn    o n n k ôn     p n ận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

[1] Tò  án đã tốn  đạt  ợp lệ văn bản tố tụn  đ  tr ệu tập đạ  d ện N ân   n  

t ươn  mạ   ổ p ần Q đ  tham gia phiên  ọp k  m tr  v ệ     o nộp t ếp  ận  ôn  

k      ứn   ứ v  p   n  ọp  ò    ả  đến lần t ứ     n ưn  đạ  d ện N ân   n  

t ươn  mạ   ổ p ần Q vắn  mặt k ôn  lý do. Tò  án đã tốn  đạt  ợp lệ văn bản tố 

tụn  đ  tr ệu tập  n  Dươn  M n  Tr,     L  T   C v  Đạ  d ện N ân   n  t ươn  

mạ   ổ p ần Q đ  t  m     p   n tò  xét xử sơ t ẩm lần t ứ     n ưn   n  Dươn  

M n  Tr v      L  T   C vắn  mặt k ôn   ó lý do, Đạ  d ện N ân   n  t ươn  

mạ   ổ p ần Q  ó văn bản y u  ầu xét xử vắn  mặt, n n Hộ  đồn  xét xử t ến   n  

xét xử vắn  mặt  n  Dươn  M n  Tr,     L  T   C v  đạ  d ện ngân hàng t ươn  

mạ   ổ p ần Q l  đún  quy đ n  tạ  Đ ều 227  ủ  Bộ luật tố tụn  dân s . 

[2] C   Trần T   K ều H k ở  k ện y u  ầu p ân      t   sản   un   ủ      

và anh Dươn  M n  Tr. Qu n  ệ p áp luật m   á  b n tr n     p đượ  xá  đ n  l  

tr n     p về      t   sản s u k   ly hôn t eo quy đ n  tạ  k oản 1 Đ ều 28 Bộ luật 

tố tụn  dân s , t uộ  t ẩm quyền   ả  quyết  ủ  Tò  án.  

Cá  t   sản     H k ở  k ện y u  ầu p ân      v   n  Tr p ản tố y u  ầu 

p ân      n ư s u: 

[3]. Đố  vớ  p ần k ến trú  xây d n  tr n t ử  đ t d ện tí   684m
2
 đ t trồn  

lúa t ử  số 38 tờ bản đồ số 38 tọ  lạ  tạ  tạ  k óm B p ườn  T t  n  p ố C đứn  

t n N uyễn T   T ,  ồm k ến trú   ăn n   d ện tí   67,2m
2
 n     p 4 xây d n  

bằn  p  tôn   ốt t ép nền  ạ   v  p ần   uồn  trạ    ăn nuô  d ện tí   134,7m
2
.  

C   H,  n  Tr v  b  T  t ốn  n  t đây l  t   sản   un   ủ      H v   n  Tr. Tạ  

phiên tòa ngày 29/9/2020,     H v   n  Tr t ốn  n  t xá  đ n    á tr   òn lạ   ủ  

 ăn n   là 120.000.000đ, anh     k ôn  y u  ầu t ẩm đ n    á,     H y u  ầu      

đô      n ận k ến trú  v   o n trả   o  n  trun  số t ền 60.000.000đ. Anh Tr yêu 

 ầu n ận n   v     o t ền   o     H 60.000.000đ.  

Đố  vớ    uồn  trạ    ăn nuô  xây bằn  x  măn   ạ   d ện tí   134,7m
2
, anh 

    xá  đ n  đây l  t   sản   un  do  n       ùn  xây d n  k     un  sốn . Anh 

Tr xá  đ n    á tr   òn lạ  80.000.000đ,     H   o rằn  p ần k ến trúc không có giá 

tr . Xét t  y p ần k ến trú    uồn  trạ  l  vật đ n  tồn tạ  t   k ôn  t   k ôn   ó 
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  á tr ,     H k ôn  y u  ầu đơn v    ứ  năn  t ẩm đ n    á n n k ôn   ó  ăn  ứ 

n o k á  n o   lờ  tr n  b y  ủ   n  Tr xá  đ n    á tr  l  80.000.000đ. C   H là 

n uy n đơn lạ  k ôn  y u  ầu đ n    á  ũn  k ôn  đư  r    á n n   ỉ  ó t    ăn 

 ứ v o   á tr   n  Tr đư  r  là 80.000.000đ đ  l m  ăn  ứ p ân     . 

C   H v  b  Th t ốn  n  t   o rằn  p ần đ t trồn  lú  t ử  số 38 tờ bản đồ 

số 38 tọ  lạ  tạ  tạ  k óm B p ườn  T t  n  p ố C đứn  t n N uyễn T   T  l   ủ  

bà T ươn , bà Th có cho     H v   n  Tr mượn   t n   v    uồn  trạ  đ  ở v o 

năm 2002 k    òn   un  sốn . Nay bà T   ó y u  ầu k ở  k ện buộ   n  Tr và     

H d  dờ  n   v    uồn  trạ  đ  trả lạ    o b  p ần đ t d ện tí   318,1m
2
 nằm tron  

d ện tí   684m
2
 t ử  số 38 tờ bản đồ số 38 tọ  lạ  tạ  tạ  k óm B p ườn  T thành 

p ố C, b  k ôn   ỗ trợ d  dờ   ũn  n ư k ôn  đồn  ý     trả  á  k oản  ôn  bồ  

đắp. Anh Tr k ôn  đồn  ý trả đ t   o rằn  b  T  đã tặn   ho anh và     H. Tuy 

nhiên anh Trung không  un    p đượ   ợp đồn  tặn    o quyền sử dụn  đ t t eo 

đún  quy đ n   ủ  p áp luật,  ũn  k ôn   ó   ứn   ứ nào khác t     ện v ệ  tặn  

  o đ t n ư anh Tr trình bày. H ện n y p ần đ t n y do b  T ươn  đứn  t n quyền 

sử dụn  đ t v  b  T  l  n ườ    ữ G  y   ứn  n ận quyền sử dụn  đ t. Do đó  ó 

 ăn  ứ    p n ận y u  ầu  ủ  b  T  buộ  anh Tr và     H t áo dỡ n   v    uồn  

trạ    ăn nuô  đ  trả lạ    o b  T  p ần đ t d ện tí   318,1m
2
 nằm tron  d ện tí   

684m
2
 t ử  số 38 tờ bản đồ số 38 tọ  lạ  tạ  tạ  k óm B p ườn  T t  n  p ố C.  

Do anh Tr y u  ầu trườn   ợp trả đ t t   b  T  p ả  trả anh Tr  ôn  bồ  đắp 

l  100.000.000đ, trong khi anh k ôn    ứn  m n  đượ  đã bồ  đắp n ư t ế n o v  

bao nhiêu tiền n ưn  anh Tr xá  đ n   ôn  bồ  đắp đã đượ  xá  đ n  tron    á tr  

 ăn n   l  120.000.000đ. Tron  k       H xá  đ n  nếu trườn   ợp p ả  d  dờ  t   

    H k ôn  y u  ầu b  T   ỗ trợ     p í d  dờ   ũn  k ôn  y u  ầu  ôn  bồ  đắp. 

Đ  đảm bảo quyền lợ   ủ   á  b n  ũn  n ư p ân       ợp lý, n n  ần    o k ến 

trúc  ăn n    ùn    uồn  trạ    ăn nuô   eo   o     H quản lý sử dụn  v  d  dờ , 

đ  trả đ t lạ    o b  T ,     H  ó n  ĩ  vụ    o p ần   á tr    o  n  Tr. C   H    o 

lạ    o  n  Tr   á tr  k ến trú   ăn n   l  60.000.000đ,   á tr    uồn  trạ  

40.000.000đ. Tổn      k oản n y l  100.000.000đ. 

[4] Đố  vớ  p ần đ t t ử  13 tờ bản đồ 78 d ện tí   101,7m
2
 tọ  lạ  tạ  k óm 

N t   tr n S,  uyện T, tỉn  C  M u   p   o  ộ Dươn  M n  Tr. C   H   o rằn  l  

t   sản   un   ủ  vợ   ồn ,  n  Tr   o rằn  l  t   sản r  n   ủ   n . Xét t  y 

n uồn  ố  do  n  Tr n ận   uy n n ượn  trướ  k   kết  ôn vớ      H n ưn  s u 

k   kết  ôn v o năm 2001, đến năm 2013 mớ  đượ   ơ qu n quản lý đ t đ     p 

quyền sử dụn    o  ộ. Cả  n  Tr v      H t ốn  n  t xá  đ n  v o t ờ  đ  m đượ  

  p quyền sử dụn  đ t,  ộ  n  Tr  ồm  nh Tr     H v      n ườ   on t n Dươn  

Yến N s n  năm 2007 v  Dươn  N ọ  N s n  năm 2008. Tron   ồ sơ   p    y 

  ứn  n ận  ò n to n k ôn   ó văn bản n o t     ện đây l  t   sản r  n   n  Tr 

 ơn nữ  s u k   đượ    p    y   ứn  n ận quyền sử dụn  đ t  n  Tr v      H đều 

xác đ n  l  t   sản   un  tạ   á     o d    l   ợp đồn  t ế    p quyền sử dụn  đ t 

này đ  đảm bảo n  ĩ  vụ chung  ủ  vợ   ồn  tạ  n ân   n  TMCP Q. Do đó  ó 

 ăn  ứ xá  đ n  đây l  t   sản  ủ   ộ,  n  Tr  ó  ôn  sứ  đón   óp n  ều  ơn, nên 

y u  ầu  ủ      H      đô  t   sản n y,    o đ t   o  n  Tr,  n  Tr  ó n  ĩ  vụ 

 o n   o     H v      n ườ   on ½   á tr   ủ  p ần đ t. An  Tr  ó y u  ầu n ận 
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đ t,  ả  n  Tr     H đều t ốn  n  t   á tr  đ t t eo đ n    á l  370.000.000đ. Yêu 

 ầu     H  ó  ăn  ứ v  p ù  ợp n n    p n ận y u  ầu n y  ủ      H.  

  ần đ t n y   ện n y đ n    o vợ   ồn   n  Dươn  M n  T,     L  T   C 

 ùn   on l  Dươn  M n  L mượn đ    t n   ở, đ ều n y đượ   n  Tr,     H  nh 

Th và     C t ừ  n ận. Căn n   tr n đ t do vợ   ồn   n  T     C xây d n   á  

đươn  s  t ốn  n  t   á tr   ăn n   l  70.000.000đ. An  T đồn  ý trả lạ  đ t đ  

anh Tr     H p ân      t   sản n ưn  y u  ầu  n  Tr     H p ả  trả lạ    o  n    á 

tr   ăn n   70.000.000đ v      p í bồ  đắp và xây bờ kè   ữ đ t l  200.000.000đ. 

An  Tr t ốn  n  t y u  ầu  ủ   n  T. C   H   ỉ đồn  ý trả lạ    o  n  T 

70.000.000đ   á tr   ăn n   v  50.000.000đ t ền l m bờ kè. Xét t  y v ệ   n  T ở 

tr n đ t  ó l m bờ kè x  măn   ốt t ép v  đá 1-2,    ều d   30m    ều   o bờ kè 

03m, d y 0,8m     H  ũn  t ừ  n ận  ó v ệ  l m bờ kè v  p ần đ t  ó     mặt   áp 

 ử  sôn , t u b  n   ạy n  ều dẫn đến sạt lở n ưn      H k ôn  xá  đ n  đượ      

p í b o n   u m    ỉ đồn  ý trả lạ  t eo k ả năn  bằn  50.000.000đ. Anh T là 

n ườ  ở tr n đ t v  l  n ườ  l m bờ kè l   ó t ật đượ   n  Tr     H t ừ  n ận,     

H k ôn  đư  r  đượ    ứn   ứ   ứn  m n   ó v ệ  anh Tr  ùn t ền  ùn   n  T 

mu  vật l ệu,     p í  ôn  t ợ l m bờ kè, đổ đ t  át đ       ố t ườn  xuy n. Đố  

vớ    á tr  200.000.000đ   o d ện tí   bờ kè dướ  nướ  tạ  k u v    ần  ử  b  n, 

 ũn  n ư v ệ       ố đổ đ t  át đ    ữ đ t tr n  xạ  lở thườn  xuy n l  k ôn  t   

trán  k ỏ . Vớ    m kết  ủ   n  Tr   o  n  T mượn đ t ở vô t ờ   ạn, trướ  khi 

kết  ôn vớ      H v   n  T l  n ườ   ưởn  lợ  í   k   ở tr n đ t n n k   anh T làm 

bờ kè k ôn  y u  ầu  n  Tr cùng làm, không thông báo chi phí l  đươn  n   n, 

 ũn  n ư v ệ   n  T k ôn    ữ lạ   ó  đơn   ứn  từ l  n qu n đến xây d n  bờ kè 

v   ôn  bồ  đắp  ũn  l  t ó  quen t  u dùn   ủ  đ   p ươn . G á tr   n  T đư  r  l  

p ù  ợp vớ  d ện tí  , k ố  lượn , kết   u bờ kè v   ôn  sốn  bồ  đắp từ năm 1997 

đến n y,  n  T t ốn  n  t     p í n y,     H k ôn  xá  đ n  đượ  b o n   u n n 

 ó  ăn  ứ    p n ận     p í do  n  T đư  r . H ện n y n ờ     p í  n  T bỏ r  m  

p ần đ t  ủ   n  Tr     H đượ    ữ   n tôn tạo l m tăn    á tr  đ t đ   n  Tr     H 

p ân       ưởn  lợ  í   n n buộ   n  Tr     H p ả   o n trả lạ    o  n  T     C số 

t ền  ôn  bồ  đắp v  bờ kè 200.000.000đ. Tổn      k oản  n  Tr     H p ả  trả l  

270.000.000đ. 

N o   r , p ần đ t n y đ n  t ế    p đ  đảm bảo k oản nợ v y tạ  n ân 

  n  Q. Căn  ứ v o văn bản n  y 18/01/2021 đạ  d ện n ân   n  xá  đ n  dư nợ 

đến n  y 18/01/2021 l  47.439.507đ tron  đó nợ vốn 34.311.504đ, lã  

13.128.003đ, N ân   n    ư  y u  ầu t án  toán nợ tron  vụ án n y n ưn  đồn  ý 

   o k oản nợ n y   o n ườ  đượ  n ận p ần quyền sử dụn  đ t t eo quyết đ n  

 ủ  Hộ  đồn  xét xử và n ườ  đượ  n ận p ần quyền sử dụn  đ t t ếp tụ   ợp v y 

và có n  ĩ  vụ vớ  n ân   n . Đố  vớ  k oản nợ n y  n  Tr     H xá  đ n  l  nợ 

  un  v  t ốn  n  t      đô  nợ. N ư n ận đ n  tr n,  n  Tr n ận đ t,  n  Tr     

H t ốn  n  t    o trá   n  ệm t  n  toán nợ   o  n  Tr v  đượ  n ân   n  t ốn  

n  t n ườ  n ận đ t t ếp tụ   ợp đồn  n n     H  ó n  ĩ  vụ    o lạ    o  n  Tr 

một nử  số nợ đ   n  Tr trả nợ n ân   n  v   n  Tr  ó n  ĩ  vụ trả nợ đố  vớ  to n 

bộ số nợ tạ  ngân hàng  ũn  n ư trá   n  ệm đố  vớ   ợp đồn  t ế    p t   sản. 

N ư vậy,   á tr  n   70.000.000đ; Quyền sử dụn  đ t 370.000.000đ, tổn  

bằn  440.000.000đ. Sau khi trừ đ  số t ền p ả   o n trả   o  n  T     C 
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270.000.000đ, nợ n ân   n  47.439.507đ (l m tròn số 47.439.000đ),   á tr   òn lạ  

 ủ  t   sản n y là 122.561.000đ (440.000.000- 270.000.000đ - 47.439.000đ), anh 

Tr đượ  n ận to n bộ quyền sử dụn  đ t t ử  13 tờ bản đồ 78 d ện tí   101,7m
2
 

tọ  lạ  tạ  k óm N t   tr n S,  uyện T, tỉn  C  M u v  t   sản tr n đ t. Đồn  t ờ  

có nghĩ  vụ  o n trả lạ    o     H  ùn      n ườ   on số t ền 61.280.500đ (làm 

tròn 61.280.000đ). An  Tr l  n ườ   ó n  ĩ  vụ vớ  to n bộ  ợp đồn  v y vốn và 

 ợp đồn  t ế    p t   sản tạ  N ân   n  Q.   

N ư n ận đ n  tr n, p ần k ến trú  tạ  k óm B p ườn  T t  n  p ố C     H 

p ả     o   o  n  Tr 100.000.000đ.   ần k ến trú  v  quyền sử dụn  đ t tạ  k óm 

N t   tr n S  uyện T, tỉn  C  M u  n  Tr p ả     o   o     H 61.280.000đ. Đố  

trừ,     H p ả     o   o  n  Tr số t ền 38.720.000đ 

[5] Đố  vớ  p ần k ến trú  08  ăn n   trọ xây d n  tr n một p ần d ện tích 

đ t n  n  06m d   72m nằm tron  tổn  d ện tí   2.331,75m
2
, tọ  lạ  tạ  k óm M 

p ườn  T t  n  p ố C, (n y đã   uy n n ượn    o n ườ  k á    ỉ  òn lạ  

1.473,05m
2
 đ t t ử  54 tờ bản đố 26 tọ  lạ  k óm M p ườn  T t  n  p ố C), do 

b  T  quản lý sử dụn  v  đứn  t n quyền sử dụn  đ t,  ó v  trí giáp vớ  p ần đ t 

 ủ  ôn  N uyễn T n L v  đ t b  N uyễn T   T . Anh Tr   o rằn  b  T  tặn    o 

anh và     H v o năm n o k ôn  n ớ n ưn   ó    y   o đ t đượ  xá  n ận  ủ  đ   

p ươn , có v  trí  ướn  đôn    áp đ t b  N uyễn T   T ,  ướn  tây   áp đ t ôn  

 ,  ướn  n m   áp đ t ôn  S,  ướn  bắ    áp lộ N. Anh và     H   t   uồn  trạ  

nuôi heo trên p ần đ t này. Sau đó   ủ trươn  n   nướ  k ôn    o nuô   eo n n 

bà Th mớ    o ôn  về ở đ t tạ  k óm B p ườn  T t  n  p ố C.   ần đ t tạ  k óm 

M vớ  v  trí t eo n ư tờ   o đ t   ện n y đã   uy n n ượn  một p ần   o ôn  

N uyễn T n L v  một p ần   o ôn  Huỳn  Văn T, bà Th đã  oán đổ    o anh và 

    H về p ần đ t kế  ận   áp vớ  n   b  T  v    áp đ t ôn  L đ    t 08  ăn nhà 

trọ   o t u . Tron  k   b  T    o rằn     y   o đ t  ó xá  n ận  ủ  đ   p ươn  đ  

anh Trung     H l m t ủ tụ  vô đ ện nướ , k ôn  p ả  tặn    o đ t. Văn bản xá  

n ận n  y 29/7/2005 ôn  Tr nộp   o rằn  l  văn bản   o đ t, đây k ôn  p ả   ợp 

đồn  tặn    o quyền sử dụn  đ t v  đượ  t      ện k ôn  đún  quy đ n  về   n  

t ứ , k ôn  đượ   ôn    ứn    ứn  t    v   n  Tr     H   ư  đăn  ký quyền sử 

dụn  đố  vớ  p  n đ t n y, t eo đún    n  t ứ  quy đ n  tạ  Đ ều 467  ủ  Bộ luật 

dân s  2005, n n k ôn   ó   ệu l  . Hơn nữ  p ần đ t anh Tr đ n  y u  ầu k ôn  

p ả  v  trí đ t b  T  l m    y xá  n ận ngày 29/7/2005   o đ t n ư anh Tr trình 

bày. N o   r  k ôn   ó   ứn   ứ    t     ện v ệ  tặn    o đ t. H ện nay bà Th vẫn 

đứn  t n quyền sử dụn . Đố  vớ  08  ăn n   trọ tr n đ t, anh Tr k ôn  quản lý 

 ũn  k ôn   ó   ứn   ứ t     ện ôn  l  n ườ  bỏ t ền r  xây d n . N ưn  n ườ  

l m xá  n ận   o  n  Tr về v ệ  mu  vật l ệu xây d n  xây 08  ăn n   trọ n ư bà 

L  T   Bí   L, ông N uyễn Hồn  P, ông L  u Văn T1….  ó n  ều lờ  k    xá  

n ận k á  n  u v  k ôn  t     ện đượ  nộ  dun  anh Tr và     H đã bỏ t ền xây 

d n  08  ăn n   trọ n ư anh tr n  b y. K ôn   ó   ứn   ứ k ẳn  đ n  p ần đ t 

ngang 06m dài 72m nằm tron  d ện tí   đ t 1.473,05m
2
 đ t t ử  54 tờ bản đố 26 

tọ  lạ  k óm M p ườn  T t  n  p ố C một  ạn    áp đát ôn  L, một  ạn    áp đ t 

bà Thg v  08  ăn n   trọ l  t   sản   un   ủ   n  Tr v      H. Nên k ôn     p 

n ận y u  ầu  ủ   n  Tr      đô  t   sản n y. Do  n  Tr   o rằn  p ần đ t n  n  

06m d   72m  ướn  đôn    áp đ t b  N uyễn T   T ,  ướn  tây   áp đ t ôn   , 
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 ướn  n m   áp đ t ôn ,  ướn  bắ    áp lộ N đã   uy n n ượn    o ôn  L và ông 

Huỳn  Văn T  n  b ết v  đồn  ý v  đã đượ   oán đổ  v  trí k á  n n  n  k ôn  

y u  ầu    vớ  ôn  L v  ôn  Huỳn  Văn T n n Tò  án k ôn  đư  ôn  T á  Huỳn  

Văn T v  ôn  L v o t  m     tố tụn  tron  vụ án n y.  

[6] Đố  vớ  y u  ầu  ủ  b  T  về v ệ  buộ   n  Tr     H d  dờ  p ần k ến 

trú   ăn n   d ện tí   67,2m
2
 v  p ần   uồn  trạ    ăn nuô  d ện tí   134,7m

2 
trả 

đ t d ện tí   684m
2
 đ t trồn  lú  t ử  số 38 tờ bản đồ số 38 tọ  lạ  tạ  tạ  k óm B 

p ườn  T t  n  p ố C đứn  t n N uyễn T   T . N ư n ận đ n  tr n p ần đ t 

t uộ  quyền sử dụn   ủ  b  T  n n    p n ận y u  ầu  ủ  b  T  buộ  b  H d  dờ  

to n bộ  ôn  tr n  tr n đ t trả lạ  đ t   o b  T . B  T  t  n uyện  ỗ trợ   o     H 

d  dờ  vớ      p í 10.000.000đ n n Hộ  đồn     p n ận s  t  n uyện n y.  

[7] Tạ  p   n tò      H k ôn  y u  ầu  n  T     C p ả  trả t ền t u  đ t n n 

k ôn  xem xét   ả  quyết. 

[8] Đố  vớ      p í tố tụn   ồm : C   p í t ẩm đ n    á p ần đ t v  t   sản 

tr n đ t tạ  k óm N t   tr n S,  uyện T, tỉn  C  M u l  8.000.000đ; Chi phí đo đạ  

tạ   ợp đồn  số 199/2019/HĐ-DVĐĐ n  y 13/8/2019,  ó  đơn bán   n  số 

0095218 n  y 10/10/2019 số t ền 3.228.000đ (đ t k óm N t   tr n S,  uyện T, tỉn  

Cà Mau) v   ơp đồn  số 222/2019/HĐ-DVĐĐ n  y 11/9/2019,  ó  đơn bán   n  

số 0095219 n  y 10/10/2019 (đ t k óm B p ườn  T t  n  p ố C  M u) số t ền 

5.093.000đ. Tổn      p í 16.321.000đ số t ền n y do     H đã     trả. Căn  ứ  á  

Đ ều 157, 158  ủ  Bộ luật dân s , Do tả  sản     H v   n  Tr đượ  n ận bằng 

nhau,  ả     H v   n  Tr  ùn   ó n  ĩ  vụ trả đ t   o b  T  nên to n bộ     p í tố 

tụn   n      p ả     u, b  T  k ôn  p ả     u. Anh Tr p ả     u ½     p í tố tụn  

bằn  8.160.500đ. Anh Tr  ó n  ĩ  vụ trả lạ    o     H số t ền 8.160.500đ.  

[9] Về án p í: Căn  ứ v o Đ ều 13, Đ ều 14, k oản 7 Đ ều 27 N    quyết 

326/2016/UBTVQH14 n  y 30/12/2016 quy đ n  về án p í, lệ p í To  án. Tổn  

t   sản  n  Tr v      H đượ  p ân      l  640.000.000đ, trừ đ  n  ĩ  vụ  n  Tr và 

    H p ả  t      ện 270.000.000đ, tổn    á tr   ả     đượ  n ận 322.561.000đ. Án 

phí      t   sản,     H  n  Tr mỗ  n ườ  p ả     u án phí tr n số t ền 161.280.000đ 

đượ  n ận. Án p í t      ện n  ĩ  vụ     H và anh Tr p ả     u án p í tr n số t ền 

135.000.000đ (½ tr n tổn  số t ền 270.000.000đ p ả  trả   o  n  T     C). Anh Tr 

p ả     u án p í 300.000đ   o y u  ầu k ôn  đượ     p n ận. C   H p ả     u án p í 

300.000đ đố  vớ  y u  ầu b  T  đượ     p n ận. Bà Th là n ườ    o tuổ   ó đơn x n 

m ễn án p í. 

   các    trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ v o  á  Đ ều 29, 33, 59, Luật  ôn n ân v      đ n ; Cá  Đ ều 100, 

203 luật đ t đ  ; Đ ều 219, 208, 503, 688 Bộ Luật dân s  2015; Đ ều 467  ủ  Bộ 

luật dân s  2005; Cá  Đ ều 28, 147, 157, 158, 200, 207, 227, 244, 273 Bộ luật tố 

tụn  dân s ; N    quyết 326/2016/UBTVQH14 n  y 30/12/2016 quy đ n  về án 

p í, lệ p í To  án. 

C  p n ận y u  ầu  ủ      Trần T   K ều H, p ân      t   sản   un : Giao 

  o     Trần T   K ều H to n quyền sở  ữu đố  vớ  k ến trú   ăn n  , d ện tí   

67,2m
2
 v  p ần   uồn  trạ    ăn nuô  d ện tí   134,7m

2
 nằm tr n 684m

2
 đ t trồn  
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lú  t ử  số 38 tờ bản đồ số 38 tọ  lạ  tạ  tạ  k óm B p ườn  T t  n  p ố C đứn  

t n N uyễn T   T . 

Buộ   n  Dươn  M n  T     L  T   C v  Dươn  M n  L p ả  trả lạ    o  n  

Dươn  M n  Tr v      Trần T   K ều H quyền sử dụn  p ần đ t v  t   sản  ắn l ền 

vớ  đ t t ử  13 tờ bản đồ 78 d ện tí   101,7m
2
 tọ  lạ  tạ  k óm N t   tr n S,  uyện 

T, tỉn  C  M u đ  p ân      t   sản   un . 

Buộ   n  Dươn  M n  Tr p ả   o n trả   o  n  Dươn  M n  T v      L  T   

C số t ền 270.000.000đ (H i trăm bảy mươi triệu đồng). 

Kể từ ngày anh Dương Minh T và chị Lê Thị C có đơn yêu cầu thi hành án, 

nếu  nh Dương Minh Tr kh ng t  nguyện thi hành  ong các khoản ti n nêu trên, 

th  hàng tháng c n phải chịu thêm khoản  ãi phát sinh theo quy định tại Đi u 357 

và Đi u 468 Bộ  uật dân s  tương ứng với số ti n và thời gi n chậm thi hành án.   

Giao cho anh Dươn  M n  Tr to n quyền sử dụn  p ần đ t v  t   sản  ắn l ền 

vớ  đ t t ử  13 tờ bản đồ 78 d ện tí   101,7m
2
 tọ  lạ  tạ  k óm N t   tr n S,  uyện 

T, tỉnh Cà Mau.  

Giao cho anh Dươn  M n  Tr to n bộ n  ĩ  vụ t      ện đố  vớ   ợp đồn  

  p tín dụn  số 37865.15.751.2594931.TD n  y 06/01/2016 v  Hợp đồn  t ế    p 

số 37865.15.751.2594931.BĐ n  y 06/01/2016 đố  vớ  quyền sử dụn  đ t và tài 

sản  ắn l ền vớ  đ t t ử  13 tờ bản đồ 78 d ện tí   101,7m
2
 tọ  lạ  tạ  k óm N t   

tr n S,  uyện T, tỉn  C  M u tạ  n ân   n  TMC  Quân Độ . 

Buộ      Trần T   K ều H    o   o  n  Dươn  M n  Tr số t ền 38.720.000đ 

(B  mươi tám triệu bảy trăm h i mươi ngàn đồng).  

Kể từ ngày anh Dương Minh Tr có đơn yêu cầu thi hành án, nếu chị Trần Thị 

ki u H kh ng t  nguyện thi hành  ong các khoản ti n nêu trên, th  hàng tháng c n 

phải chịu thêm khoản  ãi phát sinh theo quy định tại Đi u 357 và Đi u 468 Bộ  uật 

dân s  tương ứng với số ti n và thời gi n chậm thi hành án.   

C  p n ận y u  ầu  ủ  b  N uyễn T   T . Buộ      Trần T   k ều H  ó n  ĩ  

vụ d  dờ  to n bộ k ến trú   ăn n  , d ện tí   67,2m
2
 v  p ần   uồn  trạ    ăn nuô  

d ện tí   134,7m
2
 nằm tr n 684m

2
 đ t trồn  lú  t ử  số 38 tờ bản đồ số 38 tọ  lạ  

tạ  khóm B p ườn  T t  n  p ố C  M u đứn  t n N uyễn T   T  đ  trả lạ    o b  

N uyễn T   T  p ần đ t d ện tí   684m
2
 đ t trồn  lú  t ử  số 38 tờ bản đồ số 38 

tọ  lạ  tạ  k óm B p ườn  T t  n  p ố C. Bà N uyễn T   T   ỗ trợ   o     Trần 

T   K ều H     p í d  dờ  10.000.000đ (Mười triệu đồng). 

Buộ   n  Dươn  M n  Tr trả   o     Trần T   K ều H số t ền     p í tố tụn  

8.160.500đ (Tám triệu một trăm sáu mươi ngàn năm trăm đồng). 

K ôn     p n ận y u  ầu  ủ   n  Dươn  M n  Tr về v ệ       t   sản đố  vớ  

p ần k ến trú  08  ăn n   trọ v  p ần quyền sử dụn  đ t n  n  06m d   72m nằm 

tron  p ần đ t 1.473,05m
2
 đ t t ử  54 tờ bản đố 26 tọ  lạ  k óm M p ườn  T 

t  n  p ố C, tỉn  C  M u. 

Về án p í:  

C   Trần T   K ều H p ả     u án phí      t   sản   un  số t ền 8.064.000đ 

(Tám triệu kh ng trăm sáu mươi bốn ngàn đồng) v  án p í dân s  k ôn    á n ạ   

300.000đ (b  trăm ngàn đồng). Án p í t      ện n  ĩ  vụ 6.750.000đ (Sáu triệu 
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bảy trăm năm mươi ngàn đồng). Tổn  t ền án p í     H p ả  nộp 15.114.000đ 

(Mười  ăm triệu một trăm mười bốn ngàn đồng). Ngày 12/3/2019     Trần T   k ều 

H đã nộp t ền tạm ứn  án p í số t ền 5.000.000đ (Năm triệu đồng) theo biên lai thu 

số 0002186, ngày 15/3/2019     Trần T   K ều H đã nộp t ền tạm ứn  án p í số 

t ền 750.000đ (Bảy trăm năm mươi ngàn đồng) t eo b  n l   t u số 0002200 tạ  

C    ụ  Thi hành án Dân s  t  n  p ố C  M u đượ  đố  trừ   uy n thu. C   Trần 

T   K ều H p ả  t ếp tụ  nộp số t ền 9.364.000đ (Chín triệu ba trăm sáu mươi bốn 

ngàn đồng). 

An  Dươn  M n  Tr p ả     u án p í   á tr  t   sản đượ  n ận l  8.064.000đ 

(Tám triệu kh ng trăm sáu mươi bốn ngàn đồng) v  300.000đ (b  trăm ngàn đồng) 

án p í   o y u  ầu k ôn  đượ     p n ận. Án p í t      ện n  ĩ  vụ 6.750.000đ 

(Sáu triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng). Tổn  án p í  n  Tr p ả     u 

15.114.000đ (Mười  ăm triệu một trăm mười bốn ngàn đồng). Ngày 06/6/2019 anh 

Dươn  M n  Tr đã nộp t ền tạm ứn  án p í số t ền 7.500.000đ (Bảy triệu năm trăm 

ngàn đồng) t eo b  n l   t u số 0000245 tạ  C    ụ  T     n  án Dân s  t  n  p ố 

C  M u đượ  đố  trừ   uy n t u. An  Dươn  M n  Tr p ả  t ếp tụ  nộp số t ền 

7.614.000đ (Bảy triệu sáu trăm mười bốn ngàn đồng). 

B  N uyễn T   T  đượ  m ễn nộp án phí. Ngày 18/4/2019 bà N uyễn T   T  

đã nộp t ền tạm ứn  án p í số t ền 300.000đ (ba trăm ngàn đồng) theo biên lai thu 

số 0002384 tạ  C    ụ  T     n  án Dân s  t  n  p ố C  M u, b  N uyễn T   T  

đượ  n ận lạ  300.000đ (Ba trăm ngàn đồng). 

Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại đi u 2 Luật thi hành án 

dân s  th  người được thi hành án dân s , người phải thi hành án dân s  có quy n 

thoả thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các đi u 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án 

dân s ; thời hiệu thi hành án được th c hiện theo qui định tại đi u 30 Luật thi 

hành án dân s .     

C   Trần T   K ều H, b  N uyễn T   T  v   n  Dươn  M n  T  ó quyền 

k án   áo bản án tron   ạn 15 n  y k  từ n  y tuy n án. anh Dươn  M n  Tr, 

Ngân hàng TMCP Q vắn  mặt  ó quyền k án   áo bản án tron   ạn 15 n  y k  từ 

n  y n ận bản án  oặ  k  từ n  y bản án đượ   n  m yết. 

 
                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

   Nơi nhận:                                                          THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ                                                                    
- TAND tỉn  C  M u       (đã ký) 
- VKSND TP.C  M u;  

- Cá  đươn  s ;    

- Lưu  ồ sơ - án văn.            

 

                                               
                 

                    Phan Thị Thu 

 

 

 
 


